
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định  số         /QĐ-UBND tỉnh  ngày        /       /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 
 

 

STT 

Tên 

văn 

bản 

Trích yếu nội 

dung văn bản 

 

Căn cứ ban 

hành 

 

Đối tượng 

điều chỉnh 

 

Phạm vi điều 

chỉnh 

 

Nội dung chính của  

văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

soạn thảo 

I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA LUẬT 

1 
Quyết 

định 

Quy chuẩn kỹ 

thuật, các tiêu chí 

đảm bảo an toàn 

phòng, chống thiên 

tai trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Khoản 11 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Phòng, 

chống thiên tai 

và Luật Đê điều 

Áp dụng đối 

với tổ chức, cá 

nhân quản lý, 

vận hành, sử 

dụng khai thác 

công trình, nhà 

ở thuộc quyền 

sở hữu của 

mình 

Quy định chi 

tiết về các tiêu 

chí bảo đảm 

yêu cầu phòng, 

chống thiên tai 

Quy chuẩn kỹ thuật, 

các tiêu chí bảo đảm 

yêu cầu phòng, chống 

thiên tai đối với các 

tổ chức, cá nhân quản 

lý, vận hành, sử dụng 

khai thác công trình, 

nhà ở thuộc quyền sở 

hữu của mình 

Năm 

2021 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

UBND 

các 

huyện, 

thành 

phố, đơn 

vị có liên 

quan. 

2 
Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Quyết định số 

08/2018/QĐ-

UBND ngày 

17/5/2018 về việc 

ban hành quy định 

về cấp giấy phép 

xây dựng, quản lý 

 Điều 103 Luật 

Xây dựng năm 

2014 được sửa 

đổi, bổ sung tại 

Khoản 37 Điều 

1 Luật Xây 

dựng sửa đổi 

năm 2020 

 

 Cơ quan, tổ 

chức, cá nhân 

Việt Nam và 

tổ chức, cá 

nhân nước 

ngoài liên 

quan đến hoạt 

động đầu tư 

xây dựng liên 

Quy định cụ 

thể, chi tiết, 

quy trình phối 

hợp, thẩm 

quyền và 

trách nhiệm 

của các cơ 

quan, tổ chức, 

cá nhân có 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết 

định số 08/2018/QĐ-

UBND ngày 

17/5/2018 về việc 

ban hành quy định về 

cấp giấy phép xây 

dựng, quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Quý 

I/2021 

Sở Xây 

dựng 

UBND 

các 

huyện, 

thành 

phố, các 

sở, ban, 

ngành, có 

liên quan 
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trật tự xây dựng 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

quan đến công 

tác cấp giấy 

phép xây 

dựng, quản lý 

trật tự xây 

dựng và quản 

lý an toàn lao 

động  

 

liên quan đến 

hoạt động xây 

dựng trong 

công tác cấp 

giấy phép xây 

dựng, quản lý 

trật tự xây 

dựng và quản 

lý an toàn lao 

động  

3 
Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Quy chế quản lý 

quy hoạch, kiến 

trúc đô thị Ninh 

Bình, tỉnh Ninh 

Bình ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 

25/2016/QĐ-

UBND ngày 

07/10/2016 của 

UBND tỉnh Ninh 

Bình 

Khoản 4 Điều 

14 Luật Kiến 

trúc năm 2019 

 

Các tổ chức, 

cá nhân trong 

nước, nước 

ngoài có hoạt 

động liên 

quan đến 

không gian, 

kiến trúc cảnh 

quan đô thị 

của đô thị 

Ninh Bình  

Quản lý quy 

hoạch, kiến 

trúc trong 

ranh giới đô 

thị Ninh Bình 

đã được xác 

định trong đồ 

án Quy hoạch 

chung đô thị 

Ninh Bình 

được Thủ 

tướng Chính 

phủ phê duyệt 

tại Quyết định 

số 1266/QĐ-

TTg ngày 

28/7/2014 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế 

quản lý quy hoạch, 

kiến trúc đô thị Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 

25/2016/QĐUBND 

ngày 07/10/2016 của 

UBND tỉnh Ninh Bình 

Quý 

I/2021 

Sở Xây 

dựng 

UBND 

các 

huyện, 

thành 

phố, các 

Sở, Ban 

ngành, có 

liên quan 
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II  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA NGHỊ ĐỊNH 

1 
Quyết 

định 

Hệ số điều chỉnh 

giá đất năm 2022 

để xác định giá 

đất cụ thể tính 

tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất, giá 

khởi điểm để đấu 

giá quyền sử 

dụng đất trên địa 

bàn tỉnh 

Điểm a khoản 4 

Điều 18 Nghị định 

số 44/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 

của Chính phủ 

quy định về giá đất 

Hệ số điều 

chỉnh giá đất 

năm 2022 

Giá đất cụ thể 

tính tiền sử 

dụng đất, tiền 

thuê đất, giá 

khởi điểm để 

đấu giá quyền 

sử dụng đất 

trên địa bàn 

tỉnh 

Hệ số điều chỉnh giá 

đất năm 2022 

Tháng 

10/202

1 

Sở Tài 

chính 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường;  

Cục Thuế 

tỉnh; 

BQLKCN, 

UBND các 

huyện, 

thành phố 

2 
Quyết 

định 

Ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý 

cụm công nghiệp 

trên địa bản tỉnh 

Ninh Bình 

- Khoản 2 Điều 

42 Nghị định số 

68/2017/NĐCP 

ngày 25/5/2017 

của Chính phủ 

về quản lý, phát 

triển cụm công 

nghiệp. 

- Khoản 11 Điều 

1 Nghị định số 

66/2020/NĐCP 

ngày 11/6/2020 

của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Nghị định số 

- Các doanh 

nghiệp, hợp tác 

xã, đơn vị đầu 

tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật 

cụm công 

nghiệp; 

- Các tổ chức, 

cá nhân sản 

xuất, kinh 

doanh trong 

cụm công 

nghiệp; 

- Các cơ quan, 

tổ chức, cá 

nhân khác liên 

Quy định 

nguyên tắc phối 

hợp, trình tự 

giải quyết các 

thủ tục triển 

khai dự án đầu 

tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật và 

dự án sản xuất 

kinh doanh 

trong các cụm 

công nghiệp; về 

quy hoạch, 

thành lập, mở 

rộng cụm công 

nghiệp; đầu tư 

xây dựng hạ 

Xây dựng quy chế 

phối hợp, giải quyết 

các thủ tục hành 

chính liên quan đến 

quản lý nhà nước đối 

với cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 

Quý 

II/202

1 

Sở 

Công 

Thương 

Các Sở, 

ngành, 

UBND 

các 

huyện, 

thành phố 
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68/2017/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 5 

năm 2017 của 

Chính phủ  

quan tới quản 

lý, hoạt động 

của cụm công 

nghiệp 

tầng kỹ thuật, 

sản xuất kinh 

doanh trong 

cụm công 

nghiệp  

3 
Quyết 

định 

Ban hành Quy 

chế phối hợp 

quản lý cư trú, 

hoạt động của 

người nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Khoản 4 Điều 6 

Nghị định số 

64/2015/NĐ-CP 

ngày 06/8/2015 

của Chính phủ 

quy định về cơ 

chế phối hợp 

giữa các bộ, cơ 

quan ngang bộ, 

UBND các tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung 

ương trong công 

tác quản lý nhập 

cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú 

của người nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

Các sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể, UBND 

các huyện, 

thành phố, các 

đơn vị sự 

nghiệp công 

lập, doanh 

nghiệp nhà 

nước và các tổ 

chức, cá nhân 

khác trên địa 

bàn tỉnh Ninh 

Bình có liên 

quan đến việc 

nhập cảnh, 

xuất cảnh, cư 

trú, hoạt động 

của người 

nước ngoài 

Nguyên tắc, 

nội dung, hình 

thức phối hợp 

và trách 

nhiệm trong 

công tác quản 

lý nhập cảnh, 

xuất cảnh, cư 

trú, hoạt động 

của người 

nước ngoài 

trên địa bàn 

tỉnh Ninh 

Bình 

Quy định về nội dung 

phối hợp, trách nhiệm 

phối hợp trong tham 

mưu xây dựng, ban 

hành văn bản quy 

phạm pháp luật; tổ 

chức thực hiện pháp 

luật về nhập cảnh, 

xuất cảnh, cư trú của 

người nước ngoài, 

cấp giấy tờ cho người 

nước ngoài; kiểm 

soát nhập cảnh, xuất 

cảnh, quản lý cư trú 

của người nước 

ngoài; xử lý vi phạm 

pháp luật; thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại tố cáo, 

thống kê nhà nước về 

nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài; 

tuyên truyền phổ biến 

Quý 

II/ 

2021 

Công 

an tỉnh 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 
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giáo dục pháp luật về 

nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài 

4 
Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung 

của Quy định 

quản lý cáp viễn 

thông trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

ban hành kèm 

Quyết định số 

31/2017/QĐ-

UBND ngày 

03/10/2017 

Khoản 2 Điều 23 

Nghị định số 

72/2012/NĐ-CP 

ngày 24/9/2012 

của Chính phủ về 

quản lý và sử 

dụng chung công 

trình hạ tầng viễn 

thông 

Quy định về 

quản lý cáp 

viễn thông bao 

gồm 

 

 

Áp dụng đối 

với các cơ 

quan, tổ chức, 

cá nhân có liên 

quan đến việc 

quản lý cáp 

viễn thông trên 

địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Quy 

định quản lý cáp viễn 

thông trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình do Quy 

chuẩn QCVN 33-

2011/BTTTT được 

thay thế bởi QCVN 

33-2019/BTTTT 

Tháng 

6/2021 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

5 
Quyết 

định 

Ban hành Quy 

chế quản lý, khai 

thác và vận hành 

Trung tâm tích 

hợp dữ liệu tỉnh 

Ninh Bình 

Khoản 2 Điều 54 

Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP 

ngày 09/4/2020 

của Chính phủ 

về quản lý, kết 

nối và chia sẻ dữ 

liệu số của cơ 

quan nhà nước 

Áp dụng đối 

với cơ quan 

hành chính, 

đơn vị sự 

nghiệp và các 

tổ chức, cá 

nhân có liên 

quan tham gia 

quản lý, khai 

thác và vận 

hành Trung 

tâm tích hợp 

dữ liệu 

Quy định việc 

quản lý, khai 

thác và vận 

hành Trung 

tâm tích hợp 

dữ liệu tỉnh 

Ninh Bình 

Quy chế quản lý, khai 

thác và vận hành 

Trung tâm tích hợp dữ 

liệu tỉnh Ninh Bình 

Quý 

II/202

1 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các sở, 

ban, 

ngành 
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III VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA THÔNG TƯ 

1 
Quyết 

định 

Ban hành Quy 

định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ 

chức của các Sở 

Thực hiện theo 

phân cấp tại 

Thông tư hướng 

dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ 

trưởng các Bộ 

Các sở, ban, 

ngành  

Quy định về 

chức năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức 

của các sở, 

ban, ngành 

Quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của các sở, 

ban, ngành 

Năm 

2021 

Các sở, 

ban, 

ngành 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 
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